Sở GD&ĐT Quảng Nam                                            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
                                                                   MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12,  NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề)

I) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7điểm )

Câu I (4 điểm)

 1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học,em hãy nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung nước ta.

 2. Dựa vào  bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình tháng VII tại một số địa điểm ở nước ta 

	Địa điểm
	Lạng Sơn
	Hà Nội
	Huế
	Đà Nẵng
	Qui Nhơn
	TP.Hồ Chí Minh

	Nhiệt độ trung bình tháng VII ( 0C) 
	27,0
	28,9
	29,4
	29,1
	29,7
	27,1


Hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình tháng VII từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.
Câu II (3 điểm)
Cho bảng số liệu dưới đây:

                              Sự biến động diện tích rừng ở nước ta qua một số năm

	Năm
	Tổng diện tích có rừng (triệu ha)
	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	Diện tích rừng trồng
(triệu ha)

	1943
	                  14,3
	                    14,3
	                   0

	1983
	                    7,2
	                      6,8
	                   0,4

	2005
	                  12,7
	                    10,2
	                   2,5


1. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự biến động tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng qua các năm ở thời kì 1943-2005.
2. Nhận xét sự biến động diện tích rừng thời kì 1943-2005.
II)PHẦN RIÊNG-PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm ) 
Học sinh chỉ được làm một trong hai câu sau (câu III.a, hoặc câu III.b)

Câu III.a theo chương trình chuẩn (3 điểm )

 Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

1. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.
2. Nêu hoạt động của bão ở nước ta.

Câu III.b  theo chương trình nâng cao (3 điểm )
1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy chứng minh sự phân bố dân cư chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, miền núi ở nước ta. Sự phân bố đó gây ra những khó khăn gì.
2. Phân tích những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở nước ta.
         ----------------------------------------- Hết ------------------------------------------------  

                         Ghi chú : học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam  
Sở GD&ĐT Quảng Nam
                     ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2011-2012
	Câu
	Đáp án
	Điểm các ý mỗi câu


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7 điểm )

	Câu I
(4 điểm)


	1. Đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung nước ta. (2điểm)                                                                                                       

- Diện tích :15000 km2
- Biển  đóng vai trò chủ yếu trong  việc hình thành nên đất nghèo, ít phù sa
- Hình dạng hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ

- Một số đồng bằng mở rộng ( đồng bằng Thanh  Hóa , đồng bằng Nghệ An...........)

- Nhiều đồng bằng được phân chia làm ba dải : giáp biển là cồn cát, giữa là vùng trũng, trong cùng là đồng bằng...
  
	0,25đ 
0,5đ
0,5đ
0,25đ

0,5đ


	
	2. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình tháng VII từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân. (2 điểm)
Nhận xét : 
- Không có sự thay đổi nhiều giữa  miền Bắc và miền Nam, dẫn chứng Lạng Sơn và  TP.Hồ Chí Minh chỉ chênh nhau 0,1 0C.
- Các địa điểm ven biển miền Trung nhiệt độ trung bình tháng Bảy cao hơn. 

Giải thích :
- Do hoạt động của gió mùa mùa hạ. 

- Tháng Bảy: góc nhập xạ không chênh lệch nhiều ở miền Bắc và miền Nam.
- Ven biển miền Trung nhiệt độ trung bình tháng  Bảy cao hơn là do ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và ít mưa.

	0,75đ
0,25đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ


	Câu II

(3 điểm)
	1. Vẽ biểu đồ (1,5 điểm)
Yêu cầu: vẽ biểu đồ cột chồng đủ các năm ,chính xác , tên biểu đồ, đơn vị trên trục, số liệu, chú giải ( nếu thiếu hoặc sai mỗi yêu cầu trừ 0,25 điểm)
	

	
	2. Nhận xét sự biến động diện tích rừng thời kì 1943-2005 (1,5 điểm)
Tổng diện tích rừng nước ta có nhiều biến động ( do sự biến động của rừng tự nhiên và rừng trồng )

Sự biến động chia làm hai giai đoạn: 

- 1943 - 1983: tổng diện tích rừng giảm 7,1 triệu ha, trong đó  rừng tự nhiên giảm nhiều (7,5 triệu ha) mà rừng trồng tăng ít (0,4 triệu ha).
- 1983 - 2005: tổng diện tích rừng tăng  5,5 triệu ha, trong đó  rừng tự nhiên tăng (3,4 triệu ha) và rừng trồng tăng  (2,1 triệu ha).
- Sự biến đổi diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng chứng tỏ chất lượng rừng giảm ( phần lớn là rừng tái sinh và rừng trồng ).
Hai ý trong ngoặc đơn cho điểm thưởng: mỗi ý 0,25 điểm, nhưng câu II.2 phải giữ tổng điểm tối đa 1,5 điểm.
	0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ


PHẦN RIÊNG-PHẦN TỰ CHỌN  CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH Ở HỌC KỲ I (3 điểm)

           Học sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a, hoặc câu III.b)
	Câu III.a


	1. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta. (2,0 điểm)
- Thiên nhiên đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. 

• Nền khí hậu nhiệt đới thể hiện nhiệt độ trung bình năm trên 200C,có mùa đông lạnh với 2-3 tháng nhiệt độ trung bình dưới 180C.
- Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu: đới rừng nhiệt đới gió mùa 

• Cảnh  sắc thay đổi theo mùa 

• Trong rừng thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế 

•  Ngoài ra còn có các loài cây cận nhiệt và ôn đới, thú có lông dày 
	0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	2. Nêu hoạt động hoạt động của bão ở nước ta. (1,0 điểm)
- Thời gian mùa bão bắt đầu và kết thúc trên toàn quốc ( theo Atlat Địa lý Việt Nam hoặc sách giáo khoa) 
- Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam 

- Tập trung nhất ở các tháng ......
- Khu  vực chịu tác động mạnh nhất .......
Nếu học sinh nêu được số cơn bão đổ bộ thì cho điểm thưởng 0,25 điểm, nhưng câu III.a2 phải giữ tổng điểm tối đa 1,0 điểm
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu III.b


	1. Chứng minh sự phân bố dân cư chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, miền núi ở nước ta. Sự phân bố đó gây ra những khó khăn. (1,0 điểm)                                                                                                                                                           
- Đồng  bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích nhưng chiếm tới 3/4 dân số.
- Mật độ dân số cao nhất: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, mật độ dân số thấp nhất: vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên ( dẫn chứng  mật độ dân số  theo theo Atlat Địa lý Việt Nam hoặc sách giáo khoa)
- Gây khó khăn sử dụng lao động và khai thác tài nguyên.                                                                                      Ý trong  ngoặc đơn cho điểm thưởng :  0,25 điểm, nhưng câu III.b1 phải giữ tổng điểm tối đa 1,0 điểm
	0,25đ
0,25đ
0,5đ

	
	2. Phân tích những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở nước ta. (2,0 điểm)
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với  lượng nhiệt cao, độ ẩm lớn
- Nhiều loại đất thích hợp

- Lao động dồi dào có nhiều kinh nghiệm

- Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển

- Vấn đề lương thực đã được đảm bảo 

- Nhu cầu thị trường ngày càng lớn

- Được Đảng và Nhà nước quan tâm

	0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ



